BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN HIỆN NAY.

Bối cảnh quốc tế
Một là quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ.
Toàn cầu hóa là khái niệm dùng để chỉ sự mở rộng các quan hệ xã hội ra phạm vi toàn cầu được thúc đẩy bởi sự gia tăng tốc độ, cường độ của các dòng chu chuyển và sự mở rộng không ngừng của các mạng lưới liên lục địa và liên khu vực theo chiều hướng tạo nên một chỉnh thể thế giới thống nhất. Tính tất yếu của quá trình toàn cầu hóa thể hiện ở sự phát triển của lực lượng sản xuất ra phạm vi toàn cầu, sự hình thành của thị trường toàn cầu cũng như sự phát triển của các thiết chế kinh tế, chính trị toàn cầu. Hiện nay quá trình toàn cầu hóa không chỉ diễn ra trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và đang tác động không nhỏ đến sự phát triển của mỗi quốc gia. Toàn cầu hóa là một quá trình có tính hai mặt, cả thời cơ và thách thức, cả thuận lợi và khó khăn. Do đó, cần phải tận dụng những thuận lợi, thời cơ do toàn cầu hóa mang lại và hạn chế, khắc phục những thách thức của quá trình này.
Toàn cầu hóa có những tác động không nhỏ tới vấn đề giáo dục đạo đức nghề nghiệp.
Quá trình toàn cầu hóa được hiểu là sự gia tăng của các dòng chu chuyển và mạng lưới ở cấp độ toàn cầu, là sự tăng cường liên kết ở cấp độ toàn cầu. Một trong những bộ phận cấu thành quan trọng của toàn cầu hóa chính là những dòng thông tin và mạng thông tin toàn cầu. Chính sự gia tăng luân chuyển của những dòng thông tin, tri thức, sự hình thành và phát triển mạng lưới thông tin – truyền thông toàn cầu là một yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa trong hiện thực. Chính cuộc cách mạng trong công nghệ thông tin – truyền thông hiện đại đã góp phần “làm phẳng” thế giới, xóa bỏ biên giới quốc gia, đưa nhân loại bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên toàn cầu. Như vậy, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cần trang bị cho sinh viên những quy tắc đạo đức chung mang tính phổ quát và những quy tắc đặc thù của nghề nghiệp mà sinh viên theo đuổi.
Hai là sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa và kỹ thuật. Cách mạng công nghiệp khiến lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, tạo ra lượng của cải vật chất khổng lồ cho xã hội. Năng suất lao động tăng nhanh, khoa học - công nghệ trở thành lực lượng lao động trực tiếp, phát triển kinh tế tri thức… trở thành những đặc điểm chính của giai đoạn hiện nay.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn liền với thuật ngữ “Công nghiệp 4.0” (Industry 4.0), lần đầu tiên được đưa ra tại Hội chợ Công nghệ Hannover ở Cộng hòa Liên bang Đức năm 2011. Điều khác biệt giữa cách mạng công nghiệp 4.0 với ba cuộc cách mạng trước đó là cách mạng công nghiệp 4.0 không gắn với sự ra đời của một công nghệ nào cụ thể mà là kết quả hội tụ của nhiều công nghệ khác nhau. Trong đó trọng tâm là công nghệ nano, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin - truyền thông. Cách mạng công nghiệp 4.0 bắt nguồn từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học, đem lại sự kết hợp giữa hệ thống ảo và thực thể. 
Năm 2012, thuật ngữ này được đặt tên cho một chương trình hỗ trợ của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức hợp tác với giới nghiên cứu và các hiệp hội công nghiệp hàng đầu của Đức nhằm cải thiện quy trình quản lý và sản xuất trong các ngành chế tạo thông qua “điện toán hóa”. Ngày 20-1-2016, Diễn đàn kinh tế thế giới ở Đa-vốt, Thụy Sĩ đã khai mạc với chủ đề “Làm chủ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” thì khái niệm “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (The Fourth Industrial Revolution) được GS. Klaus Schwab, người Đức, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới đưa ra. Đây là một cụm thuật ngữ cho các công nghệ và khái niệm của tổ chức trong chuỗi giá trị đi cùng với các hệ thống vật lý trong không gian ảo, Internet kết nối vạn vật (IoT) và Internet của các dịch vụ (IoS). Nhân loại đang đứng trước một cuộc cách mạng công nghiệp mới, có thể thay đổi hoàn toàn cách con người sống, làm việc và quan hệ với nhau. 
Không chỉ nước Đức với chương trình công nghiệp 4.0, các nước phát triển trong vài năm qua đều có các chương trình chiến lược về sản xuất khi những tiến bộ của khoa học và công nghệ đang diễn ra rất nhanh: nước Mỹ có “Chiến lược quốc gia về sản xuất tiên tiến” cho ba thập kỷ tới; nước Pháp có “Bộ mặt mới của công nghiệp nước Pháp”; Hàn Quốc có “Chương trình tăng trưởng của Hàn Quốc trong tương lai”; Trung Quốc có “Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025”; Nhật Bản có “Xã hội thông minh 5.0”[footnoteRef:1]. [1:  Xem http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/hieu-ve-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4-3574624.html] 

Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu nguồn nhân lực và thị trường lao động. Các hệ thống tự động hóa sẽ thay thế dần lao động thủ công trong toàn bộ nền kinh tế, sự chuyển dịch từ nhân công sang máy móc sẽ gia tăng sự chênh lệch giữa lợi nhuận trên vốn và lợi nhuận dựa trên sức lao động, điều này tác động đến thu nhập của lao động giản đơn và gia tăng thất nghiệp. Tỷ trọng lao động chất lượng cao tăng làm phát sinh một thị trường việc làm ngày càng tách biệt thành các phân khúc: thị trường kỹ năng cao, thị trường kỹ năng thấp. Điều đó dẫn đến gia tăng sự phân hóa hoặc tạo ra nhu cầu và những việc làm hoàn toàn mới. Để đáp ứng được nhu cầu thị trường này, các trường đại học phải cung cấp cho xã hội một nguồn lực lao động có chất lượng cao, có đủ kiến thức và kỹ năng để làm chủ được công nghệ mới, làm việc trong môi trường mới mang tính toàn cầu, có khả năng cạnh tranh ngày một gay gắt và quyết liệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021) nhận định: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Công nghệ số sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hóa, xã hội”[footnoteRef:2]. [2:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.208.] 

Ba là, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm thế giới.
Trong tiến trình phát triển của thế giới, khu vực hay mỗi quốc gia có nhiều vấn đề bức xúc do các mâu thuẫn xã hội đã và đang diễn ra và mang tính phổ biến. Sức sản xuất của xã hội càng phát triển, kinh tế càng tăng trưởng thì tình trạng khan hiếm các loại nguyên liệu, năng lượng do sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên không tái tạo càng gia tăng. Môi trường thiên nhiên ngày càng bị hủy hoại, cân bằng sinh thái bị phá vỡ do ô nhiễm môi trường gây ra bởi sự gia tăng nhanh chóng lượng chất thải do sản xuất và sinh hoạt của con người. Dịch bệnh do ô nhiễm, do biến đổi môi trường sinh thái và tác động của các chất thải độc hại đang diễn ra thường xuyên ở nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế trong nhiều trường hợp không đi cùng với sự nâng cao chất lượng của văn hóa, đạo đức. Sự phân phối không công bằng, nạn thất nghiệp và thất học gia tăng dẫn tới sự phân hóa giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội ngày càng trầm trọng. Vì vậy, sự điều tiết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quyền lợi cuả tất cả các bên liên quan, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường để tạo nên sự phát triển bền vững đang trở thành yêu cầu bức thiết đối với toàn thế giới trong quá trình phát triển hiện nay. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định, trong hai năm gần đây, “đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây ra suy thoái trầm trọng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu… làm thay đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị toàn cầu, cách thức hoạt động kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của thế giới” và do vậy, “Phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn”[footnoteRef:3].  [3:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.207.] 

Bối cảnh trong nước
Sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã có những biến đổi căn bản về kinh tế, chính trị, xã hội; đã trở thành một nước có thu nhập trung bình, đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực và chủ động hội nhập sâu rộng với thế giới. Do sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã thúc đẩy sản xuất phát triển, giải phóng sức sản xuất, huy động được nhiều nguồn lực để phát triển đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định: “Thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn nhiều; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính tự chủ của nền kinh tế được cải thiện; tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế - xã hội”[footnoteRef:4]. [4:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.209.] 

Cùng hòa chung với xu hướng toàn cầu, Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt xu thế, không ngừng cải thiện mức độ sẵn sàng trong việc tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuẩn bị tốt các điều kiện để khai thác, tận dụng các lợi ích của cuộc cách mạng này, gắn với xây dựng, tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là một cơ hội quan trọng để Việt Nam nắm bắt nhằm mục tiêu tăng tốc phát triển nền kinh tế, hướng tới đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, có thu nhập trung bình cao trong tương lai gần trên nền tảng một chiến lược tổng thể của quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam và xu hướng chung của quốc tế. Ngày 6-5-2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị về Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đề ra hệ thống giải pháp như phát triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông; cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng chiến lược chuyển đổi số, quản trị thông minh, lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược của quốc gia, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cơ chế tài chính thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp, thay đổi nội dung, phương pháp giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để khoa học và công nghệ thực sự là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế”[footnoteRef:5]. [5:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.46.] 

Khoa học và công nghệ đang có sự thay đổi từng giờ và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Nhiều tập đoàn công nghệ có tiềm lực khoa học, nhân lực và tài chính rất lớn, có lợi thế trong cuộc chạy đua biến tri thức thành sản phẩm phục vụ cuộc sống, có nhiều trải nghiệm thực tế mà những nhà nghiên cứu, những giảng viên đại học không có. Trước những đòi hỏi của thị trường lao động ngày càng cao, để phù hợp với môi trường sản xuất mới, các hoạt động đào tạo của các trường đại học càng phải được gắn kết với tổ chức, doanh nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo, nghiên cứu và triển khai. Do vậy, các doanh nghiệp cũng cần phải trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo để có nguồn nhân lực phù hợp với công nghệ và tổ chức của mình. Lúc đó, doanh nghiệp và các tập đoàn công nghệ thực sự là “cánh tay nối dài” của các trường đại học nhằm sử dụng có hiệu quả trang thiết bị và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ cho công tác đào tạo, thông qua đó hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học. Điều đó cũng đòi hỏi các trường không chỉ là nơi đào tạo - nghiên cứu mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức, bảo tồn và phát triển văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực cao cho xã hội; nơi dạy sinh viên biết tư duy khoa học, biết phản biện, ham hiểu biết, luôn khám phá và chinh phục tri thức mới; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định một trong 3 đột phá chiến lược là: “Tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.
Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, trọng tâm là hiện đại hóa và thay đổi phương thức giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp”[footnoteRef:6].  [6:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.220-221.] 

Như vậy, bối cảnh quốc tế và bối cảnh trong nước có tầm quan trong rất lớn trong vấn đề giáo dục cho sinh viên nói chung và giáo dục đạo đức nghề nghiệp nói riêng. Hiểu biết về bối cảnh làm cho sinh viên chuẩn bị những hành trang cần thiết và đầy đủ để vững vàng hòa nhập khi bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài.
